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STT Họ và tên MSSV Tình trạng sinh viên đánh giá 
ảnh hưởng bởi lũ lụt

Khoa đánh giá lại mức độ ảnh 
hưởng

1 LÊ KIM HOÀNG 23149214 Rất nặng và cấp bách Nghiêm trọng
2 Đặng Thị Kim Ngân 23149257 Rất nặng và cấp bách Nghiêm trọng
3 Nguyễn Viết Đoán 21149108 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
4 Nguyễn Anh Tài 21149189 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
5 Huỳnh Minh Tấn 21149193 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
6 Phan Văn Nghĩa 21155108 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
7 Thái Hà Anh Thi 21157125 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
8 Nguyễn Hoàng Vũ 21157140 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
9 Trình Giao Minh 21160039 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
10 Đặng Thành Nhân 22149137 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
11 Nguyễn Trường Tiên 22149184 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
12 Nguyễn Hồng Kim Kha 22149271 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
13 Châu Huy Nam 22149289 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
14 Dương Bá Quỳnh 22149315 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
15 Lưu Thị Diễm Trăng 22155001 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
16 Phan Thanh Quyên 22157052 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
17 Mai Nguyễn Xuân Triều 22157075 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
18 Đỗ Trần Đức Trí 23135053 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
19 Hồ Viết Trung 23135055 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
20 Lê Đức Quang Huy 23149074 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
21 Lê Thanh Phụng 23149278 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
22 Nguyễn Ngọc Tuấn 23149326 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
23 Dương Thị Ngọc Mai 23155032 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
24 Nguyễn Ngọc Anh 24149085 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
25 Lê Nhật Quỳnh 24149233 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
26 Nguyễn Phúc Đạt 24155018 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
27 Đặng Vũ Hà 24155023 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
28 Nguyễn Minh Thuận 24157061 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
29 Hồ Đức Trí 24157071 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
30 Hà Huỳnh Khánh Như 24160048 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
31 Trương Gia Hân 25140019 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
32 Lữ Mai Quỳnh Trân 25140062 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
33 Phan Tấn Dũng 25149080 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
34 Nguyễn Minh Hiếu 25149110 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
35 Nguyễn Văn Khải 25149149 Nghiêm trọng Nghiêm trọng
36 Đặng Thành Nhân 22149CL5B Nghiêm trọng Nghiêm trọng
37 Nguyễn Lê Khánh Linh 22124074 Nhẹ Nghiêm trọng
38 NGUYỄN THANH HƯNG 22140019 Nhẹ Nghiêm trọng
39 Đặng Duy Tùng 23140052 Nhẹ Nghiêm trọng
40 Nguyễn Anh Tuấn 23127055 Nhẹ Nghiêm trọng
41 Ngô Kiến Phát 25149219 Nhẹ Nghiêm trọng
42 Lê Văn Nam 24157028 Nhẹ Nghiêm trọng
43 Nguyễn Tiến Đạt 23144196 Nhẹ Nghiêm trọng
44 Đoàn Kiều Trang 24157066 Nhẹ Nghiêm trọng
45 Nguyễn Ngọc Văn Châu 22140006 Nhẹ Nghiêm trọng
46 Đoàn Triệu Viên 24157080 Nhẹ Nghiêm trọng



47 Phan Tri Thức 23140048 Nhẹ Nghiêm trọng
48 Phạm Thị Thu Hiền 23140016 Nhẹ Nghiêm trọng
49 Dương Hiếu Kiên 25149167 Nhẹ Nghiêm trọng
50 Võ Duy Bảo 22127003 Rất nặng và cấp bách Nhẹ
51 Lưu Gia Khánh 25149152 Rất nặng và cấp bách Nhẹ
52 Huỳnh Lý Bảo 21149292 Nghiêm trọng Nhẹ
53 Lê ngọc nhật huyền 22140016 Nghiêm trọng Nhẹ
54 Nguyễn Bá Thịnh 22149175 Nghiêm trọng Nhẹ
55 Huỳnh Quang Huy 22149258 Nghiêm trọng Nhẹ
56 Đoàn Duy Tú 22149374 Nghiêm trọng Nhẹ
57 Nguyễn Minh Tú 22155077 Nghiêm trọng Nhẹ
58 Nguyễn Thiên Phúc 23149117 Nghiêm trọng Nhẹ
59 Dương Tấn Hoà 23149217 Nghiêm trọng Nhẹ
60 Đinh Nhật Linh 23149244 Nghiêm trọng Nhẹ
61 Lê Minh Nhật 23149264 Nghiêm trọng Nhẹ
62 Võ Minh Thuận 23149309 Nghiêm trọng Nhẹ
63 Phan Văn Hoà 23155018 Nghiêm trọng Nhẹ
64 Phạm Quốc An 23157003 Nghiêm trọng Nhẹ
65 Huỳnh Trọng Đức 24127017 Nghiêm trọng Nhẹ
66 Nguyễn Tấn Tài 24135045 Nghiêm trọng Nhẹ
67 Ngô Thạch Hoàng Lịch 24140022 Nghiêm trọng Nhẹ
68 Phạm Hồng Nam 24149191 Nghiêm trọng Nhẹ
69 Nguyễn Trần Đại Phước 24149219 Nghiêm trọng Nhẹ
70 Thành Thanh Phong 25149222 Nghiêm trọng Nhẹ
71 Hồ Nguyễn Hồng Khương 25155036 Nghiêm trọng Nhẹ
72 Phạm Mạnh Khang 25160014 Nghiêm trọng Nhẹ
73 LƯƠNG BẢO THUẬN 25160033 Nghiêm trọng Nhẹ
74 Nguyễn Châu Bảo Nguyên 20157089 Nhẹ Nhẹ
75 Bùi Thị Thanh Trà 20157103 Nhẹ Nhẹ
76 Nguyễn Khắc Duy 21135036 Nhẹ Nhẹ
77 Huỳnh Ngọc Linh 21157106 Nhẹ Nhẹ
78 Nguyễn Thị Xuân Cúc 22135002 Nhẹ Nhẹ
79 Bùi Đức Duy 22135003 Nhẹ Nhẹ
80 Nguyễn Kim Quyên 22140039 Nhẹ Nhẹ
81 Nguyễn Lê Anh Tuấn 22149196 Nhẹ Nhẹ
82 Trương Phi 22149301 Nhẹ Nhẹ
83 Phạm Thị Tố Nguyên 22155049 Nhẹ Nhẹ
84 Nguyễn Phong 22155054 Nhẹ Nhẹ
85 Hồ Thị Hồng Xuân 22155081 Nhẹ Nhẹ
86 Nguyễn Phúc Trường Huy 22157020 Nhẹ Nhẹ
87 Nguyễn Nhật Thành 23127044 Nhẹ Nhẹ
88 Mai Quốc Thịnh 23135049 Nhẹ Nhẹ
89 Nguyễn Tiến Đạt 23149190 Nhẹ Nhẹ
90 Huỳnh Phi Hoàng 23149213 Nhẹ Nhẹ
91 Trần Minh Hưng 23149227 Nhẹ Nhẹ
92 Trương Phước Lợi 23149250 Nhẹ Nhẹ
93 Trương Trọng Nhân 23149262 Nhẹ Nhẹ
94 Trần Hồng Phúc 23149277 Nhẹ Nhẹ
95 Trần Thảo Ly 23157039 Nhẹ Nhẹ
96 VĂN MINH TUẤN 23160056 Nhẹ Nhẹ
97 Đỗ Thanh Diệu 24140005 Nhẹ Nhẹ
98 Lê Xuân Đức 24149114 Nhẹ Nhẹ
99 Võ Đỗ Tuyết Nhung 24157045 Nhẹ Nhẹ

100 Trần Vạn Toàn 25135046 Nhẹ Nhẹ



101 Dương Châu Quốc Anh 25157004 Nhẹ Nhẹ
102 Nguyễn Thanh Nhàn 25157060 Nhẹ Nhẹ
103 Võ Minh Kha 23149230 Nhẹ Nhẹ
104 Hoàng Minh Thông 23160048 Nhẹ Nhẹ
105 Đoàn Mạnh Nghĩa 23140033 Nhẹ Nhẹ
106 Hồ Minh Đại 22149073 Nghiêm trọng Không xét do thiếu minh chứng
107 Nguyễn Ngọc Anh 23160001 Nghiêm trọng Không xét do thiếu minh chứng
108 Trương Nguyễn Kháng Ngân 22149292 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
109 Đặng Văn Tường 22149376 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
110 Phạm Thị Mỹ Anh 22155006 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
111 Nguyễn Quốc Bảo 22155008 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
112 Ngô Văn Hiền 22155025 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
113 Vũ Công Thành 23135043 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
114 Trần Gia Kiệt 23149094 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
115 Hoàng Hải Minh 23149101 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
116 Đặng Thịnh Phát 23149111 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
117 Trương Đông Giang 23149203 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
118 Phạm Quốc Khánh 23149235 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
119 Ngô Minh Quân 23151163 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
120 Dương Thị Ngọc Trúc 24127068 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
121 Nguyễn Hoàng Anh Nguyên 24135026 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
122 Huỳnh Anh Kiên 24149176 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
123 Lâm Ngọc Hồ 24155031 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
124 Trảo Trương Trọng Hữu 24155037 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
125 Nguyễn Tiến Thanh 24157056 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
126 Phan Khắc Trí 24157073 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
127 đặng hoàng anh 25149049 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
128 Lê Quốc Hạo 25149104 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
129 Nguyễn Hữu Đạt Hưng 25149132 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng
130 Nguyễn Trường Khoa 25149161 Nhẹ Không xét do thiếu minh chứng


